
1 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 74/2022/HS-PT 

Ngày: 27-6 - 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Cường 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Thanh Thái, bà Vũ Thị Thanh Hòa 

- Thư ký phiên tòa: Bà Cao Thị Mai, là Thư ký Toà án của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Ông Đỗ Ngọc Bích - Kiểm sát viên. 

Trong ngà  27 tháng 6 năm 2022, t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận,   t    ph c thẩm c ng khai v  án Hình s  ph c thẩm th  lý số 

48/2022/TLPT-HS, ngà  05 tháng 5 năm 2022 do có kháng cáo của bị cáo, đối với 

Bản án hình s  sơ thẩm số 10/2022/HS-ST ngà  02 tháng 3 năm 2022 của Tòa án 

nhân dân hu ện Y. 

Bị cáo có kháng cáo Hoàng Thanh V, sinh năm 1992, t i: Bình Thuận 

Nơi cư tr : Th n 6,  ã X, hu ện Y, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Làm 

n ng; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n giáo: Thiên 

ch a giáo; quốc tịch: Việt Nam; con  ng Hoàng Văn T và bà Ngu ễn Thị Mỹ D; 

chưa có vợ; tiền án, tiền s : Kh ng; bị cáo t i ngo i theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư 

trú.  

-Bị h i: Ông Đinh Văn T1, sinh năm 1988. 

Địa chỉ: Tổ 3, khu phố 9, thị trấn Z, hu ện Y, Bình Thuận.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Bà Hoàng Thị Lệ U và  ng Hồ Xuân H đang tranh chấp th a đất ruộng t i 

khu v c khu phố 5, thị trấn Z; v  án đang được Tòa án nhân dân hu ện Y th  lý 

giải qu ết. Sáng ngà  15/9/2021, bà U cùng với  ng Hoàng Văn T (cha bà U), 
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Hoàng Thanh V (em bà U) ra đồng cà , dọn ruộng để gieo, s . Cùng l c nà   ng H 

thuê  e má  cà  của  ng Đinh Văn T1 cũng đến cà  th a ruộng nà . Do đó hai bên 

 ả  ra tranh chấp về việc ai được qu ền s  d ng th a ruộng đang có tranh chấp. 

Khi ông T1 đưa má  cà   uống ruộng cà  theo  êu cầu của  ng H, thì bà U ch   

đến trước đầu  e cà , cản kh ng cho  ng T1 cà  ruộng, thì bị t  ngã, nên  ng T1 

dừng  e l i. Thấ  bà U là chị ruột của mình bị t  ngã nằm dưới ruộng, Hoàng 

Thanh V ch   đến leo lên  e má  cà  của  ng T1 và nói:T i sao ch    e t ng 

người ta? Ông có thấ  ruộng đang tranh chấp kh ng mà cà ? Ông T1 trả lời: T i 

kh ng t ng ai hết. T i đi cà  thuê, ai thuê thì T i cà , việc tranh chấp hai bên t     

lý. Nghe vậ , V lấ  k o sắt trong t i ra đâm vào người  ng T1 hai cái: 01 cái trúng 

vào vùng b ng, 01 cái tr ng vào đùi phải. Ông T1 bỏ ch   và được đưa đến bệnh 

viện Đa khoa khu v c phía Nam Bình Thuận cấp cứu, đến ngà  20/9/2021 thì  uất 

viện. 

T i Bản kết luận giám định pháp   thương tích số 04/2022/TgT ngà  

11/11/2021 của trung T giám định pháp   tỉnh Bình Thuận, kết luận thương tích 

của Đinh Văn T1 như sau: 

-Vết thương phần mềm vùng thượng vị đã được điều trị, hiện để l i sẹo lành 

kích thước (0,4   0,3)cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 1%. 

-Vết thương phần mềm vùng trước- trên đùi phải đã được điều trị, hiện để l i 

sẹo lành kích thước (1,7   0,2)cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 1%. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích trên gâ  nên là 2% (hai phần 

trăm). Các vết thương do vật sắc, nhọn gâ  ra. Vết thương vùng thượng vị có chiều 

hướng tác động từ trước ra sau; vết thương vùng đùi phải có chiều hướng tác động 

theo tư thế cơ năng của cơ thể với vật gâ  thương. 

Vật chứng thu giữ: V giao nộp 01 câ  k o bằng sắt dài 23cm, lưỡi dài 14cm, 

mũi nhọn, cán bọc nh a màu đen. Hung khí V s  d ng gâ  thương tích cho  ng 

T1. 

Về dân s : Ông T1  êu cầu bồi thường 84.655.000 đồng. V bồi thường 

4.000.000 đồng (t i phiên tòa bị cáo V chấp nhận bồi thường số tiền 8.000.000 

đồng), nhưng  ng T1 kh ng nhận. 
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T i Bản án Hình s  sơ thẩm số 10/2022/HS-ST ngà  02 tháng 3 năm 2022 

của Tòa án nhân dân hu ện Y đã   : 

Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 134, điểm b, khoản 1 Điều 46, điểm b, i, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình s ;  điểm a khoản 1 Điều 106, khoản 2 Điều 135, 

khoản 2 Điều 136, Điều 293, Điều 331, 333 Bộ luật Tố t ng hình s ; Điều 357, 

468,  khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 586, Điều 590 Bộ luật Dân s ; Điều 23, 26 

Nghị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban thường v  

Quốc hội khóa 14. 

1. Tu ên bố: Hoàng Thanh V ph m tội: “Ph m tội cố ý gâ  thương tích”.  

Ph t: Bị cáo Hoàng Thanh V 06 (sáu) tháng tù, thời h n chấp hành hình ph t 

tù tính từ ngà  bắt đi thi hành án. 

2. Tịch thu tiêu hủ : 01 cái k o dài 23cm, phần lưỡi dài 14cm, cán có bọc 

nh a màu đen, đang t m giữ t i kho của Chi c c Thi hành án dân s  hu ện Y, theo 

biên bản giao nhận vật chứng ngà  10/2/2022. 

3. Buộc  bị cáo Hoàng Thanh V phải bồi thường cho  ng Đinh Văn T1 số 

tiền: 8.861.770 đồng, gồm: chi phí điều trị 1.771.770 đồng, tiền mất thu nhập 

2.700.000 đồng, tiền  e đi giám định 2.500.000 đồng và tiền bồi dưỡng sức khỏe 

400.000 đồng, tổn thất tinh thần 1.490.000 đồng. 

Kể từ ngà  có đơn  êu cầu thi hành án của  ng Đinh Văn T1 cho đến khi thi 

hành án xong, Hoàng Thanh V còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất  qu  định t i Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân s  năm 

2015, trừ trường hợp pháp luật có qu  định khác. 

4. Về án phí: Hoàng Thanh V phải chịu 200.000 đồng án phí hình s  sơ 

thẩm và 443.000 đồng án phí dân s  sơ thẩm. 

5. Về qu ền kháng cáo: Bị cáo, bị h i có qu ền kháng bản án trong thời h n 

15 ngà , kể từ ngà  tu ên án (2/3/2022), để Tòa án cấp trên   t    ph c thẩm. 

Trường hợp Bản án thi hành theo qu  định t i Điều 2 Luật Thi hành án dân 

s   thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  có qu ền thỏa 

thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án t  ngu ện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo qu  định t i Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân s ; 
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thời hiệu thi hành án được th c hiện theo qu  định t i Điều 30 Luật Thi hành án 

dân s .  

Ngà  10 tháng 3 năm 2022, bị cáo Hoàng Thanh V làm đơn kháng cáo cho 

rằng bị cáo là người dân mẫu m c t i địa phương, kh ng có tiền án, tiền s , chỉ vì 

b c tức việc đất đang có tranh chấp mà bị h i vẫn cà , nên bị cáo đã nhất thời 

ph m tội; trong cuộc sống bị cáo lu n gương mẫu chấp hành chính sách t i địa 

phương, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  qu  định t i khoản 

1 Điều 51 Bộ luật Hình s ; nên bị cáo  in được hư ng án treo. 

Ngà  22 tháng 6 năm 2022, bị cáo Hoàng Thanh V đã nộp toàn bộ 8.861.770 

đồng t i Chi c c Thi hành án dân s  hu ện Y theo qu ết định bản án sơ thẩm để 

bồi thường cho bị h i. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

-  Bị cáo Hoàng Thanh V vẫn giữ ngu ên  êu cầu kháng cáo. 

-  Đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến về v  

án và đề nghị hội đồng   t    chấp nhận kháng cáo của bị cáo áp d ng điểm a  

khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố t ng hình s , s a Bản án 

hình s  sơ thẩm số 06/2022/HS-ST ngà  06 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân 

dân hu ện Tu  Phong, giữ ngu ên mức hình ph t, cho bị cáo hư ng án treo. Giao 

bị cáo cho chính qu ền địa phương giám sát giáo d c trong thời gian th  thách. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

T i phiên tòa ph c thẩm bị cáo Hoàng Thanh V thừa nhận hành vi ph m tội 

như Tòa án cấp sơ thẩm đã qu  kết về tội “Cố ý gâ  thương tích” là đ ng, kh ng 

oan.  

X t kháng cáo của bị cáo, Hội đồng   t      t thấ :  

[1] Sáng ngày 15/9/2021, bị cáo Hoàng Thanh V cùng với cha là Hoàng Văn 

T và chị là Hoàng Thị Lệ U ra đồng cà , dọn ruộng để gieo, s . Cùng l c nà   ng 

H thuê  e má  cà  của  ng Đinh Văn T1 cũng đến cà  th a ruộng nà . Do bà 

Hoàng Thị Lệ U và  ng Hồ Xuân H đang tranh chấp th a đất ruộng t i Tòa án 

nhân dân hu ện Y nhưng chưa được giải qu ết, nên khi ông T1 đưa má  cà  

 uống ruộng cà  theo  êu cầu của  ng H, thì bà U ch   đến trước đầu  e máy cày 

cản kh ng cho  ng T1 cà  ruộng, thì bà U bị t  ngã, nên  ng T1 dừng  e l i. Thấ  

bà U bị t  ngã nằm dưới ruộng bị cáo V ch   đến leo lên  e má  cà  của  ng T1 

và nói: T i sao ch    e t ng người ta, ông có thấ  ruộng đang tranh chấp kh ng 

mà cày, ông T1 trả lời: T i kh ng t ng ai hết, t i đi cày thuê, ai thuê thì tôi cày, 
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việc tranh chấp hai bên t     lý. Nghe vậ , bị cáo V lấ  k o trong t i ra đâm vào 

người  ng T1 hai cái: 01 cái trúng vào vùng b ng, 01 cái tr ng vào đùi phải của 

ông T1 gâ  tổn thương cơ thể là 2% .  

[2] Bị h i có đơn đề nghị tru  cứu trách nhiệm hình s  đối với bị cáo.  

[3] Tòa án cấp sơ thẩm đã    bị cáo về tội “Cố ý gâ  thương tích” theo điểm 

a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình s  là đ ng pháp luật.  

[4] Khi qu ết định hình ph t, Tòa án cấp sơ thẩm đã  em   t nguyên nhân, 

tính chất, mức độ và H quả của hành vi ph m tội của bị cáo, cũng như các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình s  mà bị cáo có được, như: Sau khi ph m tội bị cáo 

thành khẩn khai báo; ph m tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; có 

thiện chí trong bồi thường cho bị h i, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  quy 

định t i điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình s  để    bị cáo 06 tháng tù là có 

căn cứ. 

[5] Sau khi   t    sơ thẩm, bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền 8.861.770 đồng t i 

Chi c c Thi hành án dân s  hu ện Y để bồi thường cho bị h i theo Qu ết định của 

Bản án sơ thẩm.  

[6] X t thấ , bị cáo có đủ các điều kiện qu  định t i Điều 2 Nghị qu ết số 

02/2018/NQ-HĐTP, ngà  15 tháng 5 năm 2018 và khoản 1 Điều 1 Nghị qu ết số 

01/2022/NQ-HĐTP, ngà  15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán tòa án 

nhân dân tối cao Hướng dẫn áp d ng Điều 65 của Bộ luật Hình s  về án treo. 

Hội đồng   t    áp d ng Điều 65 Bộ luật Hình s  cho bị cáo hư ng án treo và 

ấn định thời gian th  thách 12 tháng; như vậ  cũng đủ sức răn đe, giáo d c bị cáo 

và phòng ngừa chung, kháng cáo  in hư ng án treo của bị cáo được chấp nhận; 

Bản án sơ thẩm vì vậ  s  bị s a như đề nghị của đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bình Thuận t i phiên tòa ph c thẩm. 

[7] Do kháng cáo được chấp nhận, nên bị cáo kh ng phải chịu án phí hình s  

ph c thẩm. 

[8] Các phần khác của Bản án sơ thẩm kh ng bị kháng cáo, kh ng bị kháng 

nghị đã có hiệu l c pháp luật. 

[9] Tiếp t c t m giữ số tiền 8.861.770 đồng mà bị cáo đã nộp theo biên lai 

thu tiền số 0002679, ngà  22 tháng 6 năm 2022 của Chi c c Thi hành án dân s  

hu ện Y để bồi thường cho bị h i. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố t ng 

hình s ; chấp  êu cầu kháng cáo của bị cáo, s a Bản án hình s  sơ thẩm số 

10/2022/HS-ST ngà  02 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân hu ện Y 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 65 Bộ luật hình s ;  

Tu ên   : 

- Tuyên bố bị cáo Hoàng Thanh V ph m tội: “Cố ý gâ  thương  tích”; 

X  ph t bị cáo Hoàng Thanh V 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hư ng án treo, 

thời gian th  thách 12 tháng tính từ ngà  tu ên án ph c thẩm 27/6/2022. 

- Giao bị cáo Hoàng Thanh V cho Ủ  ban nhân dân xã X, hu ện Y, tỉnh 

Bình Thuận giám sát, giáo d c trong thời gian th  thách. 

- Trong trường hợp bị cáo Hoàng Thanh V tha  đổi nơi cư tr  thì phải th c 

hiện theo qu  định t i Điều 92 Luật thi hành án hình s ;  

- Trong thời gian th  thách, nếu bị cáo cố ý vi ph m nghĩa v  theo qu  định 

của Luật Thi hành án hình s  02 lần tr  lên, thì Tòa án có thể qu ết định buộc bị 

cáo phải chấp hành hình ph t tù của bản án đã cho hư ng án treo. Trường hợp th c 

hiện hành vi ph m tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình ph t của bản 

án trước và tổng hợp với hình ph t của bản án mới theo qu  định t i Điều 56 Bộ 

luật hình s .  

- Bị cáo Hoàng Thanh V không phải nộp án phí hình s  ph c thẩm.  

Các phần khác của Bản án sơ thẩm kh ng bị kháng cáo, kh ng bị kháng 

nghị đã có hiệu l c pháp luật. 

- Tiếp t c t m giữ số tiền 8.861.770 đồng mà bị cáo đã nộp theo biên lai thu 

tiền số 0002679, ngà  22 tháng 6 năm 2022 của Chi c c Thi hành án dân s  hu ện 

Y để bồi thường cho bị h i. 

Án    ph c thẩm có hiệu l c pháp luật kể từ ngà  tu ên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Thuận;                             

- TA (02), VKS, CA hu ện Y; 

- S  tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Phòng PV 06 Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- UBND xã X, hu ện Y; 

- Tổ HCTP – Tòa án tỉnh; 

- Lưu: THS, HS.                                                              

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

(đã ký) 

 

Đặng Văn Cường 

 


